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    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Quyên.  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, ông Đào Đình Phúc. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Nhàn - 

Thư ký Toà án nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện VKSND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tham gia 

phiên toà: Bà Trần Thị Chinh - Kiểm sát viên. 
          

           Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Toà án, Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

09/2019/HSST ngày 23 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  

09/2019/QĐXXST-HS ngày 19/02/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 

01/2019/HSST-QĐ ngày 06/3/2019 đối với bị cáo:  

 Nguyễn Văn T - sinh năm 1983 tại thôn 3, xã V, huyện N, tỉnh H; Nơi cư 

trú: thôn 3, xã V, huyện N, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;  Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông: Nguyễn Văn Đ và bà: Nguyễn Thị M; Có vợ: Nguyễn Thị T; Có hai con; Tiền 

án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư trú;  có mặt. 

2. Người bị hại: Chị Phùng Thị Hoài P, sinh ngày 04-02-2002. 

Địa chỉ: thôn M, xã T, huyện T, tỉnh H (đã chết). 

3. Người đại diện hợp pháp của người bị hại:  

3.1. Ông Phùng Văn M, sinh năm: 1975 

Địa chỉ: thôn M, xã T, huyện T, tỉnh H, có mặt. 

3.2. Bµ Nguyễn Thị H, sinh năm: 1976 

Địa chỉ: thôn 3, xã V, huyện N, tỉnh H vắng mặt. 

 4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Mai Văn Phường, sinh năm 1973. 

Địa chỉ:  xã T, huyện T, tỉnh H, vắng mặt. 

 5. Người làm chứng:  

- Chị Vũ Thị T, sinh năm 1972. 

Địa chỉ:  xã T, huyện T, tỉnh H, vắng mặt 

- Anh Vũ Quang C, sinh năm 1994. 
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Địa chỉ:  xã T, huyện T, tỉnh H, vắng mặt 

- Chị Vũ Thị H, sinh năm 1972. 

Địa chỉ:  xã T, huyện T, tỉnh H, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn T có giấy phép lái xe theo quy định. Khoảng 14 giờ ngày 

14/9/2018, T điều khiển xe ô tô tải ben biển kiểm soát 90T-4283 trên đường nhánh 

hướng từ nhà ông Mai Văn P – sinh năm 1973 ở thôn A, xã T, huyện T đến bãi cát 

của ông Nguyễn Văn T – sinh năm 1970 ở thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện 

Thanh Miện. Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường nhánh với đường chính (đê 

Tả sông Luộc), T quan sát thấy chị Phùng Thị Hoài P – sinh ngày 04/02/2002 ở 

thôn M, xã T, huyện T điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 34MĐ5- 003.27 đi 

trên phần đường bên phải đê Tả sông Luộc hướng từ xã Tiền Phong, huyện Thanh 

Miện đi xã Văn Giang, huyện Ninh Giang; do không nhường đường cho xe đi trên 

đường chính, xe ô tô đã va chạm với xe máy điện, làm cho xe đổ nghiêng về bên 

phải đường, chị P bị ngã ra đường; bánh trước và bánh sau bên phải xe ô tô đã chèn 

vào phần ngực trái của chị P. Chị P chết trên đường đi cấp cứu, xe máy điện bị hư 

hỏng. 

 Kết luận giám định pháp y số 92/KLGĐ ngày 20/9/2018 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận: chị P chết do chấn thương ngực. 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường thể hiện:  

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư đường giao nhau giữa 

đường đê tả sông Luộc thuộc địa phận xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương với đường dân sinh từ nhà ông Mai Văn P ở thôn An Phong, xã Tiền 

Phong, huyện Thanh Miện đi bãi cát nhà ông Nguyễn Văn T ở thôn Tiên Động, 

xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện. Hiện trường không còn nguyên vẹn. Lấy 

chiều hướng từ xã Tiền Phong đi xã Văn Giang và hướng từ nhà ông P đi bãi cát 

nhà ông T làm chuẩn để xác định chiều hướng, vị trí dấu vết tại hiện trường. Xác 

định biển Km23+515 đê tả sông Luộc làm điểm cố định hiện trường. 

Mặt đường đê tả sông Luộc rộng 4,4m, đoạn đường từ mép đường bên 

phải đê tả sông Luộc đi bãi cát nhà ông T có góc mở rộng 15m, mặt đường rộng 

6m. 

Điểm va chạm đầu ký hiệu là vết cà 1 (Cl): Có độ dài 5,4m; rộng 0,1 m; 

có hướng từ mép đường bên phải đê tả sông Luộc đi bãi cát nhà ông T. Đầu vết 

cà 1 cách mép đường đê là 1 m và cách mép đường bên phải bãi cát nhà ông 

Triển 8,l m. Điểm cuối vết cà 1 cách mép đường bên phải hướng đi bãi cát nhà 

ông T 4,4m.  

Vết máu có kích thước (l,l x 0,65)m, điểm gần nhất cách mép đường đê 

7,6m, cách tâm trục bánh sau xe máy điện 0,6m, cách mép đường bên phải 

hướng đi bãi cát nhà ông T l,4m. 

Xe máy điện biển kiểm soát 34MĐ5-003.27 nằm đổ nghiêng bên phải 
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đầu xe hướng về xã Văn Giang, đuôi xe hướng về xã Tiền Phong. Tâm trục bánh 

trước xe máy điện cách mép đường đê là 6,8m, cách điểm cuối vết cà 1 là 0,7m. 

Cách mép đường bên phải hướng đi bãi cát nhà ông T là 4,4m. Tâm trục bánh 

sau cách mép đường đê là 6,7m, cách điểm cuối vết cà 2 là 0,3m. Cách mép 

đường bên phải hướng đi vào bãi cát nhà ông Triển 3,2m. 

Xe ô tô biển kiểm soát 90T-4283 đỗ tại đường vào bãi cát nhà ông 

Triển, đầu xe hướng về bãi cát nhà ông T, đuôi xe hướng về đường đê. Tâm trục 

bánh sau bên trái xe ô tô cách tâm trục bánh trước xe máy điện 110,3m. 

- Biên bản khám nghiệm xe máy điện biển kiểm soát 34MĐ5 – 003.27: Tay 

điều khiển bên trái bị cong gập hướng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái; tay 

phanh bên phải bị gẫy ở phần cố định vào tay lái; giá kim loại phía trước đầu xe bị 

xô lệch hướng từ trái qua phải từ trên xuống dưới; chắn bùn phía trước bị gãy nứt 

vỡ, xô lệch hướng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới; toàn bộ hệ thống càng xe 

phía trước, hệ thống phanh xe phía trước bị xô lệch hướng từ trái qua phải. 
 

 Tại bản cáo trạng số 01/VKS-HS  ngày 22 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Văn T về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự. 
 

Tại phiên toà: Bị cáo T khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu 

và xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện VKSND huyện Thanh Miện thực hành quyền công tố trình bày 

luận tội giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX: 

1- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ”. 

2- Về hình phạt: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T từ 13 tháng tù đến 16 tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách từ 26 tháng đến 32 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã V, huyện N, tỉnh H giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

3- Về trách nhiệm dân sự: Không phải giải quyết. 

4- Về vật chứng và các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 

106 BLTTHS. 

-Trả lại bị cáo Nguyễn Văn T 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn T 

do Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cấp ngày 25/7/2017. 

5- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội.  

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

         {1} Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh 

Miện; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện; Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về Thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

{2} Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của: Bị cáo 

tại cơ quan điều tra; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; những người làm 

chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:  

Khoảng giờ 14 giờ ngày 14/9/2018, tại ngã tư giao nhau giữa đường nhánh 

từ nhà ông Mai Văn P – sinh năm 1973 ở thôn An Phong, xã Tiền Phong đi bãi cát 

nhà ông Nguyễn Văn T – sinh năm 1970 ở thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện 

Thanh Miện với đường chính (đê tả sông Luộc), Nguyễn Văn T có giấy phép lái xe 

theo quy định, điều khiển xe ô tô tải ben biển kiểm soát 90T-4283 hướng từ nhà 

ông P đến đường chính, do không nhường cho xe đi trên đường chính đã va chạm 

với xe máy điện biển kiểm soát 34MĐ5-003.27 do chị Phùng Thị Hoài P – sinh 

ngày 04/02/2002 ở thôn M, xã T, huyện T điều khiển trên đường chính hướng xã 

Tiền Phong đi xã Văn Giang, huyện Ninh Giang. Hậu quả: Chị P bị thương nặng, 

chết trên đường đi cấp cứu, xe máy điện bị hư hỏng. 

{3} Hành vi của bị cáo xâm phạm đến khách thể được Luật hình sự bảo vệ đó là 

trật tự an toàn xã hội, xâm phạm tính mạng, tài sản của người khác; bị cáo có đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự; hành vi của bị cáo vi phạm khoản 3 Điều 24 Luật giao thông 

đường bộ “Tại nơi đường giao giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc 

giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường 

nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ 

hướng nào”, hành vi điều khiển xe ô tô đi từ đường nhánh ra đường chính không 

nhường đường cho xe đi trên đường chính của Nguyễn Văn T đã gây thiệt hại tính 

mạng, tài sản của chị Phùng Thị Hoài P. Trong vụ án này lỗi của bị cáo là vô ý 

nhưng hậu quả bị cáo gây ra là nghiêm trọng theo hướng dẫn tại điểm a mục 4.1 Nghị 

Quyết 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, 

hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Do vậy Quyết 

định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện đối với bị cáo là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội. 

{4}Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì 

thấy: Bị cáo không có tiền án, tiền sự; bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra cũng như 

tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi đã phạm; bị 

cáo có mẹ đẻ được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo 
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đã tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại 200.000.000 đồng (Hai  trăm 

triệu đồng); đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  

nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ; sau 

sự việc xảy ra bị cáo và gia đình vẫn thăm hỏi, động viên gia đình người bị hại; Xét 

thấy không phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo 

tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền cũng đảm bảo giáo dục bị cáo biết 

chấp hành pháp luật và đảm bảo công tác phòng ngừa chung phù hợp quy định tại 

khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự. 
 

{5}VÒ h×nh ph¹t bæ sung: H§XX xÐt thÊy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông h×nh 
ph¹t bæ sung theo kho¶n 5 §iÒu 260 Bé luËt H×nh sù ®èi víi bÞ c¸o. 

{6} VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Qu¸ tr×nh ®iÒu tra, bÞ c¸o ®· tù nguyÖn båi th­êng 
cho gia ®×nh ng­êi bÞ h¹i 200.000.000 ®ång (Hai tr¨m triÖu ®ång). §¹i diÖn hîp 

ph¸p cña ng­êi bÞ h¹i kh«ng yªu cÇu bÞ c¸o ph¶i båi th­êng g× kh¸c nªn vÊn ®Ò tr¸ch 
nhiÖm d©n sù trong vô ¸n kh«ng ph¶i gi¶i quyÕt. 

{7}VÒ vËt chøng: Qu¸ tr×nh ®iÒu tra, C¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng an 
huyÖn Thanh MiÖn qu¶n lý: Giấy phép lái xe số 310167850562 mang tên Nguyễn 

Văn T, HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo nên trả lại cho bị 

cáo, phù hợp quy định tại điểm b khoản 3 §iÒu 106 Bé luËt Tè tông h×nh sù. 

§èi víi xe ô tô biển kiểm soát 90T-4283 là tài sản thuộc quyền sở hữu của 

ông Mai Văn P - sinh năm 1973 ở thôn An Phong, xã Tiền Phong, huyện Thanh 

Miện; xe máy điện biển kiểm soát 34MĐ5-003.27 là tài sản thuộc quyền sở hữu 

của chị Phùng Thị Hoài P. Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô cho ông P, trả lại xe 

máy điện cho ông Phùng Văn M - sinh năm 1975 ở thôn My Động 2, xã Tiền 

Phong, huyện Thanh Miện (bố đẻ chị P) là có căn cứ đúng pháp luật. 

{8}Về án phí: Bị cáo T bị kết án nên phải chịu án phí hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

{9} Đối với hành vi của anh Mai Văn P đưa xe ô tô BKS 90T-4283 cho lái 

xe Nguyễn Văn T khi có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhưng đã hết hạn sử dụng từ 

ngày 04-12-2013 tham gia giao thông, Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

1.VÒ téi danh: Tuyªn bè bÞ c¸o NguyÔn Văn T ph¹m téi: "Vi ph¹m quy 

®Þnh vÒ tham gia giao th«ng ®­êng bé". 

2. VÒ h×nh ph¹t: ¸p dông ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 260; ®iÓm b, s kho¶n 1, 

kho¶n 2 §iÒu 51; kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 65 Bé luËt H×nh sù. 
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 14 (mười bốn) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 28 (Hai mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao Nguyễn Văn T cho UBND xã V, huyện N, tỉnh H giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách. 
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Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

3. VÒ vËt chøng: ¸p dông ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 106 Bé luËt Tè tông h×nh sù. 

- Trả lại Nguyễn Văn T 01 Giấy phép lái xe số 310167850562 mang tên 

Nguyễn Văn T do Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cấp ngày 25/7/2017. 

4. VÒ ¸n phÝ: ¸p dông §iÒu 136 Bé luËt Tè tông h×nh sù; LuËt phÝ vµ lÖ phÝ 

sè 97/2015/QH13 ngµy 25/11/2015 cña Quèc Héi; NghÞ quyÕt sè 
326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña ñy ban Th­êng vô Quèc Héi.  

BÞ c¸o NguyÔn Văn T ph¶i chÞu 200.000 ®ång ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm.  

BÞ c¸o ThÞnh, ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ng­êi bÞ h¹i (cã mÆt) ®­îc 
quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm; ng­êi 
®¹i diÖn hîp ph¸p cña ng­êi bÞ h¹i (v¾ng mÆt) ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n; 
ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan (v¾ng mÆt) ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n 
(phÇn cã liªn quan) trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc b¶n ¸n hoÆc niªm 
yÕt b¶n ¸n.  

 
N¬i nhËn: 
- VKSND huyÖn Thanh MiÖn; 
- VKSND tØnh H¶i D­¬ng; 
- C«ng an huyÖn Thanh MiÖn; 
- BÞ c¸o; ng­êi §DHP cña ng­êi bÞ h¹i;  
- Së T­ ph¸p tØnh H¶i D­¬ng; 
- Cơ quan Thi hành án hình sự (CA 

tỉnh HD); 
- UBND x· V¨n G; 
- L­u hå s¬. 

 

                    Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

                    ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

       NguyÔn ThÞ Quyªn 

 


